
STT MSSV HỌ TÊN CK TK

BT1 BT2 BT3 BT + A B A+B 40% 100%

1 71100062 Hồ Thị Kiều       Anh        3 8 x 8 0,5 5,5 0,8 6,5 5 6,5
2 71100078 Lê Nguyễn Quỳnh   Anh        8 x 8 0,5 8 1 9 9,5 9,5
3 71100171 Trịnh Thị         ánh        6 9 x 9 0,5 7 1,2 8 8 8,5
4 71100233 Phan Nguyên       Bảo        6 10 x 10 0,5 6,5 1 7,5 10 9,5
5 71100247 Trần Ngọc         Bảo 8 x 8 0,5 4 1 5 3 5,5
6 71100286 Huỳnh Lê Duy      Bình       6 8 8 0 4 0,2 4 1,5 4
7 71100412 Doãn Văn          Công       3 6 x 6 0,5 3,5 1,4 5 5 5,5
8 71100430 Nguyễn Thị Kim    Cúc        4 10 x 10 0,5 7 1,6 8,5 10 10
9 71100689 Nguyễn Thị Ngọc   Đa         4 9 x 9 0,5 5 0,8 6 6 7

10 71100862 Nguyễn Anh        Đức 6 x 6 0,5 3,5 0,8 4,5 5 5,5
11 71100930 Bùi Thị           Hà         4 1 x 4 0,5 2,5 1,2 3,5 4 4,5
12 71101079 Ngô Hoàng Anh     Hiên       6 1 6 0 7,5 0,8 8,5 4,5 6,5
13 71101134 Võ Văn            Hiếu       x 0 0,5 2 1 3 5 3,5
14 71101543 Võ Hoàng          Kha        6 9 x 9 0,5 6,5 0,8 7,5 7 8
15 71101547 Đặng Mạnh         Khang x 0 0,5 5,5 1,2 6,5 4,5 5
16 71101569 Trần Hoàn Mỹ      Khanh      6 7 x 7 0,5 4,5 1 5,5 2,5 5
17 71101573 Bùi Duy           Khánh 10 x 10 0,5 3,5 1 4,5 5,5 6,5
18 71101696 Nguyễn Quang      Khương     6 9 x 9 0,5 7 1 8 7 8,5
19 71101747 Hoàng Thị         Lai        4 9 x 9 0,5 5,5 1 6,5 6,5 7,5
20 71101786 Phạm Quang        Lâm        4 4 0 4 1,2 5 2 3,5
21 71102011 Nguyễn Ngọc       Mai        5 7 x 7 0,5 5,5 1,6 7 8 8
22 71102014 Nguyễn Thị Ngọc   Mai        6 5 6 0 6 1,2 7 4 5,5
23 71102426 Phan Thị Yến      Nhi        6 8 x 8 0,5 4 1 5 4 5,5
24 71102481 Nguyễn Thị Ngọc   Oanh       4 10 x 10 0,5 4,5 1,4 6 6,5 7,5
25 71102577 Nguyễn Đặng Thiên Phú        6 5 6 0 3,5 0,8 4,5 4 4,5
26 71102609 Nguyễn Hoàng      Phúc  6 6 0 6,5 1 7,5 5 6
27 71102723 Nguyễn Ngọc Thành Quang      6 6 0 3 1,4 4,5 3,5 4,5
28 71102868 Lê Quang          Rin        10 x 10 0,5 4,5 1 5,5 7 7,5
29 71102892 Trần Văn          Sáng  1 1 0 3 0,6 3,5 2 2,5
30 71103251 Lê Thị Thu        Thảo       3 9 x 9 0,5 8 1,4 9,5 6,5 8,5
31 71103252 Lương Thị Xuân    Thảo  9 x 9 0,5 4,5 0,6 5 4 6
32 71103261 Trang Thu         Thảo  0 0 5 1 6 4 4
33 71103536 Lê Thị Minh       Thư        6 8 x 8 0,5 5,5 1 6,5 3,5 6
34 70702097 Nguyễn Ngọc       Tảo        8 8 0 1 0,8 2 3 3,5
35 70802326 Hoàng Nguyên      Trí        0 0 1,5 1,2 2,5 1
36 70901560 Nguyễn Công       Minh 0 0 5,5 0,8 6,5 5,5 5
37 71000057 Lê Tuấn           Anh        8 6 x 8 0,5 4,5 1 5,5 2 5
38 71000659 Youen Thanh       Đạt        8 x 8 0,5 4,5 1,2 5,5 2,5 5,5
39 71000681 Lê Minh           Điền       7 7 0 5 1 6 3,5 5
40 71000866 Nguyễn Xuân       Hải        7 9 x 9 0,5 5 0,8 6 3,5 6
41 71001094 Hồ Hữu            Hoàng 5 5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
42 71001546 Nguyễn Quang      Khoa       7 6 x 7 0,5 3,5 1,4 5 2 4,5
43 71002067 Nguyễn Thị        Nẩn        7 x 7 0,5 4,5 1,2 5,5 5,5 6,5
44 K1001520 Nguyễn Thanh      Khiết      7 3 x 7 0,5 4 1,2 5 5 6
45 70903030 Nguyễn Thị Thanh  Trúc       0 0 3 1,8 5 4 3,5
46 70903179 Võ Văn            Tú         0 0 1,5 1 2,5 1,5 1,5
47 70901888 Huỳnh Thị Giang   Ny         6 5 6 0 4,5 1,4 6 2,5 4,5

Tỷ lệ rớt 32%

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
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BẢNG ĐIỂM MÔN : PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG QL1103 (Thứ Hai)

HỌC KỲ : 2 - NĂM HỌC : 2012-2013 
BT (20%) GK (40%)



mean 5,65 7,06 6,3 0,3 4,6 1,1 5,6 4,7 5,5
stdev 1,47 2,63 3,2 0,2 1,8 0,3 1,8 2,2 2,2
max 8 10 10,0 0,5 8,0 1,8 9,5 10,0 10,0
min 3 1 0,0 0,0 0,5 0,2 1,5 1,5 0,3




